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TRƯỜNG THCS LINH ĐÔNG
	MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2023 – 2024
MÔN: VẬT LÝ KHỐI 9 (TRẮC NGHIỆM + TỰ LUẬN)

Thời gian làm bài: 45 phút
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TRƯỜNG THCS LINH ĐÔNG
	BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2023 – 2024
MÔN: VẬT LÝ - KHỐI 9
Thời gian làm bài: 45 phút
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	Định luật Joule -Lenz
	Chủ đề 9
	Phát biểu được định luật Joule – Lenz
Vận dụng công thức Q = I2.R.t
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	Điện trở của dây dẫn 
	Chủ đề 5
	Áp dụng công thức R = ρl/S
Áp dụng CT đinh luật Ohm: I = U/R
	
	1
	
	

	3
	Đoạn mạch nối tiếp
	Chủ đề 3
	Áp dụng các CT của định luật Ohm
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	Công suất định mức
	Chủ đề 8
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	Quy tắc bàn tay phải
	Chủ đề 15
	Phát biểu được quy tắc nắm bàn tay phải và xác định được chiều đường sức từ đi ra từ ống dây khi có dòng điện chạy qua
	1
	
	
	

	
	Tính tiền điện cho thiết bị điện
	Chủ đề 8
	Áp dụng công thức  tính điện năng tiêu thụ A = P.t
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	UBND THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC

TRƯỜNG THCS LINH ĐÔNG
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2023-2024
MÔN: VẬT LÝ - KHỐI 9
Thời gian làm bài: 45 phút

(Không kể thời gian phát đề)


                  Đề có 01 trang

Câu 1: (2.0 điểm)

a. Phát biểu nội dung định luật Joule – Lenz. Viết biểu thức và nêu tên, đơn vị các đại lượng trong biểu thức của định luật Joule – Lenz.

b. Tính nhiệt lượng tỏa ra trên dây dẫn có điện trở 50 Ω khi dòng điện có cường độ 0,15A chạy qua trong thời gian 10 phút.
Câu 2: (2.0 điểm)


Một dây dẫn dài 30 m, tiết diện 0,3 mm2 được mắc vào hiệu điện thế 220V. Biết điện trở suất của dây là 1,1.10-6 Ω.m.

a. Tìm cường độ dòng điện qua dây dẫn đó.
b. Nếu tăng tiết diện dây lên 5 lần  thì điện trở của dây là bao nhiêu.
Câu 3: (3.0 điểm)

Cho mạch điện gồm điện trở R1 = 7,5 Ω và R2= 15 Ω được mắc nối tiếp với nhau. Biết cường độ dòng điện qua mạch là 0, 2 A.  Em hãy xác định:
a. Hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở R2.
b.  Hiệu điên thế được đặt vào hai đầu  đoạn mạch.
c. Thay điện trở R1  bằng một bóng đèn có số ghi trên đèn là (3V- 6W). Hỏi đèn có sáng bình thường không? Vì sao?
Câu 4: (2.0 điểm)

a.  Phát biểu qui tắc nắm tay phải.
b. Vận dụng: Cho ống dây như hình vẽ: 
· Xác định cực từ ở  hai đầu A, B của ống dây?
· Đầu kim nam châm gần ống dây có cực gì?
(Học sinh vẽ hình lên giấy làm bài)

Câu 5: (1.0 điểm)

Một bếp điện (220V- 1800W) hoạt động bình thường 45 phút mỗi ngày. Em hãy tính tiền điện phải tra cho bếp trong 1 tháng ( 30 ngày) nếu giá 1kW.h là 1800 đồng.

	
	


- HẾT -

ĐÁP ÁN ĐỀ CHÍNH THỨC KIỂM TRA CUỐI HKI – MÔN VẬT LÝ 9
Câu 1. 

a. Phát biểu đúng ĐL 






0.5 

điểm

Viết đúng công thức 






0.25 

điểm
Nêu đúng tên gọi và đơn vị





0.25 

điểm

b. Q = I2.R.t = 0.152.50.10.60 = 675 J


0.25 – 0.5 – 0.25

điểm
Câu 2. 

a. R = ρ. l/S = 110 Ω






0.5 x 2
điểm

 I = U/R = 220/110 = 2A 






0.25 x 2
điểm

b. R = 22 Ω








0.5

điểm
Câu 3.
a. I2 = U2/R2 => U2 = I2. R2 = 0,2. 15 = 3 V



0.25 x 2
điểm
b. RTĐ  = 22.5








0.25 x 2
điểm
U = I. RTĐ = 0.2 x 22.5 = 4.5 V





0.25 x 2
điểm

c. Iđm = 0.5 A








0.5 

điểm
Đèn không sáng bình thường vì I qua đèn khác Iđm


0.5 

điểm
Câu 4. 

a. Phát biểu đúng 







1.0 

điểm

b. A : cực Bắc (N) ; B : Cực Nam (S)




0.5 

điểm
Xác định đúng 







0.5 

điểm

Câu 5.

 A = P.t = 1.8 x 0.75 = 1.35 kW.h





0.25 x 3
điểm
Tiền điện 1,35 x 1800 x 30 = 72900 đồng 




0.25 

điểm

HẾT
ĐỀ CHÍNH THỨC








